
                                                                                                                                        
 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH                                                                                                                                                                  

        SỞ DU LỊCH 
 
                     

DANH SÁCH 

Công chức, viên chức được phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch  

các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc Sở giai đoạn 2021-2026  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SDL ngày    tháng 03 năm 2021) 

 
 

 
 

 

Stt 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 
Quê quán 

Chức vụ, đơn vị  

công tác hiện nay 

Ngày vào 

Đảng 

 

Trình độ  

 

Chuyên môn 

 

LLCT 

 

Tin học 

Ngoại 

ngữ 

I VĂN PHÒNG 

 Cấp Phó: 

 Rà soát: 

1 Phạm Thị Quỳnh Nhung 05/01/1990 
Nam Thành,  Ninh Bình, 

Ninh Bình 

Chuyên viên  

Văn phòng Sở 
12/07/2011 

Cử nhân VN học 

(Văn hóa du lịch); 

Thạc sỹ QL Kinh tế 

 

Trung 

cấp 

 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Tiếng 

Anh B1 

 Cấp Trưởng: 

 Rà soát: 

2 Lê Thành Trung 14/11/1977 
Lưu Phương, Kim Sơn, 

Ninh Bình 
Phó Chánh Văn phòng Sở 29/8/2007 Cử nhân Tiếng Anh 

Trung 

cấp 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

CN 

Tiếng 

Anh 

II THANH TRA 

 Cấp Phó: 

 Rà soát: 

3 Dương Thị Thanh Ngân 02/04/1985 
Hải Anh, Hải Hậu,  

 Nam Định 

Thanh tra viên,  

Thanh tra Sở 
 

Cử nhân Quản trị KD 

(Du lịch-Khách sạn) 
Sơ cấp 

 Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Tiếng 

Anh C 

 Bổ sung:         

4 Hoàng Thị Vân Khánh 01/7/1988 
Khánh Vân, Yên Khánh, 

Ninh Bình 

Thanh tra viên,  

Thanh tra Sở 
07/01/2015 

Cử nhân tài chính 

ngân hàng 

Trung 

cấp 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

Tiếng 

Anh B 



bản 

 Cấp Trưởng: 

 Rà soát: 

5 Nguyễn Thu Huyền 22/9/1980 
Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh 

Bình 
Phó Chánh Thanh tra Sở 20/12/2007 

Cử nhân Luật; 

Thạc sỹ Luật Kinh tế 

Trung 

cấp 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Tiếng 

Anh B1 

III PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH 

 Cấp Phó: 

 Rà soát: 

6 Đỗ Thị Hương 22/11/1988 
Yên Nhân, Yên Mô, 

Ninh Bình 

Chuyên viên  

phòng Quản lý du lịch 
08/9/2015 

Cử nhân VN học 

(Địa lý du lịch) 
Sơ cấp 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Tiếng 

Anh B 

7 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/02/1990 
Gia Phong, Gia Viễn, 

Ninh Bình 

Chuyên viên  

phòng Quản lý du lịch 
14/7/2014 

Cử nhân VN học 

(Văn hóa du lịch) 
Sơ cấp 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Tiếng 

Anh B 

 Cấp Trưởng: 

 Rà soát: 

8 Phạm Thị Hồng Quyên 18/10/1981 

Khánh Cường, Yên 

Khánh,  

Ninh Bình 

Phó Trưởng phòng Quản 

lý du lịch 
08/04/2009 

Cử nhân Du lịch học; 

Thạc sỹ Du lịch 

Trung 

cấp 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

B1 

IV PHÒNG QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN DU LỊCH 

 Cấp Phó: 

 Rà soát: 

9 Lê Hoàng Quyên 12/11/1984 
Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh 

Bình 

Chuyên viên phòng Quy 

hoạch, phát triển TNDL 
04/10/2011 

Cử nhân  

Du lịch học 
Sơ cấp 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Tiếng 

Anh C 

 Cấp Trưởng: 

 Rà soát: 

10 Đinh Quỳnh Lệ 08/11/1982 
Quỳnh Lưu, Nho Quan, 

Ninh Bình 
Phó Chánh Văn phòng Sở 29/12/2009 

Cử nhân 

Du lịch học 

Trung 

cấp 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

B 

V PHÒNG THÔNG TIN DU LỊCH 

 Cấp Trưởng: 

 Rà soát: 

11 Đinh Thị Thu Hoài 20/10/1983 Khánh Phú, Yên Khánh, Phó Trưởng phòng 24/01/2011 Cử nhân Văn hóa DL;  Trung Ứng dụng Tiếng 



Ninh Bình Thông tin du lịch Thạc sỹ Quản lý VH cấp CNTT cơ 

bản 

Anh B1 

VI TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH 

 Cấp Phó: 

 Rà soát: 

12 Lương Văn Lâm 14/03/1974 
Yên Thành, Yên Mô, 

Ninh Bình                                                                               

Viên chức, Trung tâm 

Thông tin XTDL 
12/04/2006 

Cử nhân  

Tiếng Anh 

Trung 

cấp 
B 

CN Anh 

văn 

13 Nguyễn Thị Loan 04/6/1984 
Lưu Phương, Kim Sơn, 

Ninh Bình 

Viên chức, Trung tâm 

Thông tin XTDL 
20/6/2014 Cử nhân Du lịch Sơ cấp 

Tin học ứng 

dụng 

Tiếng 

Anh B 

14 Phạm Thị Giang 11/10/1986 
Gia Lập, Gia Viễn, Ninh 

Bình 

Viên chức, Trung tâm 

Thông tin XTDL 
06/03/2015 

Cử nhân  

Tiếng Pháp 
Sơ cấp B 

CN 

Tiếng 

Pháp 

15 Nguyễn Thị Kiên 03/5/1972 
Gia Vân, Gia Viễn, Ninh 

Bình 

Viên chức, Trung tâm 

Thông tin XTDL 
20/12/2007 Cử nhân Kinh tế 

Trung 

cấp 
B 

Tiếng 

Anh B 

16 Trần Ngọc Thưởng 28/11/1977 
Yên Từ, Yên Mô, Ninh 

Bình 

Viên chức, Trung tâm 

Thông tin XTDL 
29/8/2014 

Cử nhân  

Du lịch học 
Sơ cấp B 

Tiếng 

Anh C 

17 Bùi Tuấn Văn 15/02/1987 
Lai Thành, Kim Sơn, 

Ninh Bình 

Viên chức, Trung tâm 

Thông tin XTDL 
12/10/2015 

Cử nhân  

Văn hóa du lịch 

Trung 

cấp 
C 

Tiếng 

Anh B 

 Cấp Trưởng: 

 Rà soát: 

18 Lâm Thị Phượng 27/6/1976 
Ninh Giang, Hoa Lư, 

Ninh Bình 

Phó Giám đốc Trung tâm 

Thông tin XTDL 
23/11/2006 

Cử nhân Quản trị DL; 

Thạc sỹ Quản trị KD 

Trung 

cấp 
B 

Tiếng 

Anh B 

19 Lương Văn Lâm 14/03/1974 
Yên Thành, Yên Mô, 

Ninh Bình                                                                               

Viên chức, Trung tâm 

Thông tin XTDL 
12/04/2006 

Cử nhân  

Tiếng Anh 

Trung 

cấp 
B 

CN 

Tiếng 

Anh 

VII BAN QUẢN LÝ QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN 

 Cấp Phó: 

 Rà soát: 

20 Lại Văn Hiển 30/10/1972 

Nam Thành, thành phố 

Ninh Bình,  

Ninh Bình 

Trưởng phòng Tổ chức 

Hành chính, BQL Quần 

thể DTTA 

05/06/2000 
Cử nhân  

Luật Kinh tế 

Trung 

cấp 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Tiếng 

Anh C 

21 Trần Thị Lệ 01/12/1980 
Sơn Lai, Nho Quan, 

Ninh Bình 

Phó Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Nghiên cứu, 

BQL Quần thể DTTA 

10/11/2008 
Cử nhân Khoa học 

(ngành Ngữ văn) 
Cao cấp B 

Tiếng 

Trung B 

22 Trần Trọng Phú 13/01/1973 
Trường Yên, Hoa Lư, 

Ninh Bình 

Trưởng phòng Quản lý 

MT và Cảnh quan, BQL 
25/6/2002 

Kỹ sư Xây dựng; 

Thạc sỹ Quản lý Đô 

Trung 

cấp 
B 

Tiếng 

Anh B 



Quần thể DTTA thị và Công trình 

23 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
20/11/1989 

Tân Bình, Yên Sơn, 

Tuyên Quang 

Phó Trưởng phòng Quản 

lý MT và Cảnh quan, 

BQL Quần thể DTTA 

06/8/2015 
Cử nhân QLVH; 

Thạc sỹ QLVăn hóa 

Trung 

cấp 
B 

Tiếng 

Anh B1 

24 Nguyễn Thị Vân 08/6/1986 
Thiệu Tân, Đông Sơn, 

Thanh Hóa 

Trưởng phòng Hợp tác 

đối ngoại, BQL Quần thể 

DTTA 

27/11/2013 
Cử nhân khoa học 

(Hán Nôm) 

Trung 

cấp 
B 

Tiếng 

Anh B 

25 Nguyễn Thành Tuyên 20/01/1970 
Quang Trung, Vụ Bản, 

Nam Định 

Trưởng phòng Nghiệp vụ 

Nghiên cứu, BQL Quần 

thể DTTA 

27/12/2001 

Kỹ sư xây dựng 

công trình; 

Thạc sỹ QL Kinh tế 

Cao cấp 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Tiếng 

Anh C 
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